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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
(Thời gian thực hiện trong 4 tuần từ ngày 24/11 đến 19/12/2025)

 
I. MỤC TIÊU

1. Phát triển thể chất 


1.1. Phát triển vận động 


MT2: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m rộng 0,3m) một đầu kê cao 0,30m.


MT3: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.

MT4: Ném xa bằng 2 tay.

1.2. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

MT18:  Không nhận quà và đi theo người lạ.


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức


2.1. Làm quen với một số khái niêm sơ đẳng về toán


MT31: Đếm từ 0-10: Đếm ngược đếm xuôi, đếm cách số chẵn, số lẻ, đọc các chữ số từ 0-10, chọn thẻ số đặt vào đồ vật tương ứng.


Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

MT33: Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm 


MT34: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 


MT37: Dạy trẻ sắp xếp 3 loại đối tượng theo một quy tắc nhất định.


MT38: Sắp xếp theo quy tắc

MT40: Đo độ dài của một vật  bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

2.2. Khám phá xã hội


MT48: Nói tên công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi và trò chuyện 


MT50: Trò chuyện về một số nghề. Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. VD: Nghề nông tạo ra lúa gạo, nghề xây dựng nên những ngôi nhà mới 

  3. Phát triển ngôn ngữ

  3.1 Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày.


MT59: Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách trạng thái… của nhân vật 


MT60: Đọc biểu cảm bài thơ đồng dao, ca dao…(Làm anh, Làm nghề như bố, chú bộ đội hành quân trong mưa, cái bát xinh xinh, ước mơ của tý, bé trồng lúa.)


3.2. Làm quen với việc đọc, viết


MT66: Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. (Hoạt động góc: Góc thư viện cho trẻ kể chuyện theo tranh...)

MT67: Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, tứ đầu sách đến cuối sách.


+ Có hành vi giữ gìn bảo vệ sách 


MT69: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt: Làm quen và tập tô chữ cái u, ư

+ Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh 


MT70: Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.


MT71: Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản.


MT72: Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản 

4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.


4.4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

MT86. Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.


MT91. Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)


+ Kĩ năng phòng chống hoả hoạn 


- Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, cùng cô kể  chuyện về Bác Hồ (MT82)

  5. Phát triển thẩm mỹ.


5.2: Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

MT99.  Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, ….


+ Nghe hát: Đưa cơm cho mẹ đi cày, dạy hát: Bé làm bác sỹ.


MT101. Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm .Trẻ làm được sản phẩm trong hoạt động sáng tạo trong các hoạt động Steam (chế tạo, lắp ghép, thiết kế) 

+ Thiết kế thang dây cứu hộ.


MT103. Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.


+ Cắt dán hình ảnh một số nghề.


MT105. Phối hợp kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
II. YẦU CẦU, CHUẨN BỊ
1. yêu cầu


a. Kiến thức

- Trẻ biết cách từ chối không nhận quà và đi theo người lạ
- Trẻ biết công việc, một số dụng cụ, đồ dùng, phương tiện phục vụ cho nghề nông, biết quy trình trồng lúa, nơi làm việc của bác nông dân và sản phẩm của nghề nông.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng dấu hỏi,ngã, nặng, huyền, sắc.
- Trẻ biết mối quan hệ hơn kém nhau về số lượng
- Trẻ biết một số đồ dung dụng cụ nghề nông
- Phát triển cơ tay, cơ chân, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn, bền bĩ khi thực hiện các vận động và khi chơi trò chơi
- Trẻ biết được một số công việc chính của các y bác sỹ thường làm là chăm sóc và điều trị bệnh cho các bệnh nhân, đồ dùng, trang phục và nơi làm việc của bác sĩ.

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hát thể hiện được nội dung bài hát “Bé làm bác sỹ” 
- Trẻ biết nghề bộ đội là nghề phổ biến thực hiện theo yêu cầu của xã hội, của con người phục cụ đất nước.

- Biết những người bộ đội là những người làm trong môi trường quân đội để phục vụ cho quê hương đất nước. Các chú bộ đội là những người bảo vệ biển đảo, bảo vệ quê hương đất nước, phục vụ nhân dân,... 

- Biết nghề dịch vụ là những nghề phục vụ cho cuộc sống mọi người.

- Trẻ biết đi trên ván kê dốc.
- Trẻ nhận biết và tập đồ đồ được theo nét chấm mờ của chữ cái u, ư
- Trẻ nhận biết được các con số trong cuộc sống hàng ngày
- Trẻ biết được nghề giáo viên là nghề dạy học.

+ Biết được công việc chính của các thày cô giáo là làm gì? 

+ Biết được ngày lễ 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Ném xa bằng hai tay, chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong khoảng 10s
- Biết tên truyện, nội dung câu truyện “ bác nông dân và con quỷ”

- Trẻ biết tên bài thơ “Làm bác sĩ”, đọc thuộc bài thơ cùng cô

- Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết nhóm đồ vật có 7 đối tượng
- Biết tách/gộp nhóm có 7 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm

- Biết sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng
- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo

- Dạy hát : “Bé làm bác sĩ”, nghe hát “Bác đưa thư vui tính, Đưa com cho mẹ đi cày”.
- Tham gia các TCÂN: Hát theo tiết tấu nhanh chậm, ai nhanh hơn....

- Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm: cắt dán hình ảnh một số nghề, Thiết kế thang cứu hộ, các hoạt động trải nghiệm.
b. Kỹ năng
 
-  Trẻ có kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Củng cố, phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng, khả năng phán đoán và chú ý có chủ định của trẻ.


- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi rõ rang mạch lạc


- Trẻ có kỹ năng ném xa bằng hai tay, kỹ năng nhanh khoẻ của đôi chân và tập trung theo hướng thẳng

- Có kỹ năng căt, xé dán tạo bó cục bức tranh hợp lý


- Có kỹ năng đo và thể hiện kết quả đo

c.Thái độ 

- Trẻ yêu quý, kính trọng người lao động, biết giữ gìn sản phẩm, tôn trọng người làm ra sản phẩm.

- Biết kính trọng các thầy cô giáo, biết ơn các y bác sỹ chữa bệnh giúp mọi người khoẻ mạnh.

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động


- Đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dung đồ chơi



2. Chuẩn bị

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học: 

- Trang trí chủ đề và các góc chơi của trẻ theo đúng chủ đề.


b. Đồ dùng dạy học của cô



- Giáo án



- Các bài hát, câu truyện về chủ đề nghề nghiệp, bài hát bài thơ về Bác Hồ


- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề: Một số sản phẩm của nghề nghiệp: Bút, phấn, bảng, đồ dùng bác sỹ, các nông sản, các đồ dùng của nghề dịch vụ, trang phục công an bộ đội,...


- Thẻ chữ, thẻ số, giấy màu, đất nặn và các đồ dùng khác phục vụ cho các hoạt động.


-  Ván thể dục, băng dính, túi cát bé …vv


- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề: Một số sản phẩm của nghề nông: Lúa, gạo, khoai, ngô......


- Thẻ chữ,thẻ số, giấy màu,đất nặn và các đồ dùng khác phục vụ cho các hoạt động.

c. Tài liệu, học liệu của trẻ

          - Trang phục gọn gang

          - Thẻ chữ, số, kéo, keo, mầu, sách, giấy màu, keo dán, các nguyên vật liệu tự nhiên
 III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1:

 Từ 24/11 đến 28/11/2025
Người soạn:
Nguyễn Thị  Huyền
	Tuần 2: 

(Từ 01/12 đến 05/12/2025)
Người soạn:
Bùi Thị Thuý
	Tuần 3
( Từ 08/12 đến 12/12/2025)

Người soạn: 
Nguyễn Thị  Huyền
	Tuần 4

(Từ 15/12đến 19/12/2025)

Người soạn: Bùi Thị Thuý
	Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Nghề giáo viên và nghề y
	Nghề dịch vụ

	Nghề công an, bộ đội


	Nghề nông


	

	Đón trẻ
Trò chuyện
 
	- Đón trẻ, hướng trẻ đến các góc chơi, đồ chơi trong lớp, chọn góc chơi thích hợp trò chuyện với trẻ: Bố, mẹ cháu làm nghề gì? ở đâu? Trò chuyện về công việc của người lớn trong gia đình. Con giúp được gì cho bố mẹ? trong các ngày nghỉ con thường làm gì? Đi đâu? Con biết những nghề gì trong xã hội? Nghề đó làm gì? Trang phục gồm có gì? 
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng mũi chân trên nền nhạc bài hát: Cháu yêy cô chú công nhân.
- Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”.
+ Tay: Hai tay dang ngang gập khuỷu tay.
+ Chân: Hai tay dang ngang đưa một chân ra phía trước đồng thời khuỵu gối.
+ Lườn: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang hai bên.
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)
 + TC: Gieo hạt.
- Hồi tĩnh:
Cho các cháu đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân (trên nền nhac bài hát: Tay thơm tay ngoan).
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC- GDD và SK: Không nhận quà và đi theo người lạ Thực hiện sách phương tiện giao thông tr 10,11

Xem video giao thông số 7: Dòng sông xe cộ
	LVPTTC Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong khoảng 10s
	LVPTTC
Đi trên ván kê dốc.
	LVPTTC
Ném xa bằng hai tay

HĐC: Thực hiện sách tạo hình trang 11
	

	
	Thứ 3
	LVPTNT - KPXH
Tìm hiểu về nghề giáo viên và nghề y
	LVPTNT - KPXH
Tìm hiểu một số nghề dịch vụ 
	LVPTNT - KPXH
Kĩ năng phòng chống hoả hoạn
	LVPTNT- KPKH: 
Quy trình trồng lúa 

	

	
	Thứ 4
	LVPTNN: Thơ Làm Bác sỹ
	LVPTNN: Làm quen các dấu hỏi, ngã, nặng, sắc, huyền. 

- Lồng ghép sách tập tô các nét cơ bản và LQCC Tr 18,19

- HĐC: Thực

 hiện sách bé nhận biết và LQCC quyển 1 Tr 18,19, 20, 21
	- LVPTNN: Tập tô chữ cái u, ư.

- Thực hiện sách tập tô cácc nét cơ bản và LQCC Tr 20, 21.

- HĐC: Thực hiện sách tạo hình Tr. 13
	LVPTNN
Kể truyện sáng tạo theo tranh.

- HĐC: Thực hiện sách làm quen với toán qua hình vẽ Tr 16-20.
	

	
	Thứ 5
	LVPTNT
Toán
Đếm đến 7, nhận biết nhóm đồ vật có 7 đối tượng.

Lồng ghép sách Bé làm quen với các con số.
	LVPTNT
Toán
Gộp/tách các nhóm 7 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
- Lồng ghép sách bé làm quen các con số trang 23
	LVPTNT
Toán
Sắp xếp theo quy tắc cảu 3 đối tượng.
- Lồng ghép sách bé làm quen các con số trang 29.

	LVPTNT
Toán: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	

	
	Thứ 6
	LVPTTM -Âm nhạc:

DH: Bé làm bác sỹ
NH: Bác đưa thư vui tính TCAN: Khiêu vũ với bóng.             
	LVPTTM
Tạo hình: Cắt dán hình ảnh 1 số nghề 
TH sách tạo hình tr.14
	LVPTTM
Thiết kế thang dây cứu hộ.

- Xem video số 6, kiên nhẫn khi tắc đường
	LVPTTM- Âm nhạc:
Nghe hát: Đưa cơm cho mẹ em đi cày

TCAN: Hát theo tiết tấu nhanh, chậm
	

	Hoạt động thay thế HĐ góc
	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm: Nhà tạo mẫu tóc
	HĐ trải nghiệm: 
Spa: đắp mặt nạ
	HĐ trải nghiệm:  Làm sinh tố hoa quả
	HĐTT: Nhảy trên nền nhạc bài Tocatoca
	

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: 
Làm thợ thêu tranh truyền thống
	HĐ trải nghiệm: 
Bé làm thợ may”

	HĐ trải nghiệm: Làm súng tặng chú Bộ đội
	HĐ trải nghiệm: 
Làm trái cây xiên
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 

 Tuần 1: Xây lớp học của bé
Tuần 2: Xây dựng bệnh viện
Tuần 3: Xây doanh trại bộ đội
Tuần 4: Xây nông trại
a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích- yêu cầu: - Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình lớp học của bé

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Đồ dùng trong góc xây dựng: Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa

+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......

c. Cách chơi: Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.. Sau đó cho trẻ đem một số cây vào để trồng.
2. Góc phân vai
Tuần 1: Góc phân vai: Bác sỹ, gia đình, cô giáo

Tuần 2: Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, cô giáo.
Tuần 3:  Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, cô giáo.
Tuần 4: Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, cô giáo..
a. Mục đích, yêu cầu: 

- Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng cho công nhân xây dựng, bán hàng nông sản cho bếp nấu ăn, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng. Nấu ăn biết chế biến các món ăn từ sản phẩm của nghề nông. Trẻ biết đóng vai cô giáo dạy các bạn học sinh học bài, và một số công việc của cô giáo ở trường.
Biết vào vai Bác sỹ ân cần khám bệnh hỏi bệnh, đóng vai bệnh nhân đi khám bệnh và kể bệnh.
- Trẻ biết tự thoả thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung, tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình.

b. Chuẩn bị: 

· Đồ dùng bán hàng.

- Các đồ dùng trong góc phân vai 

c. Cách chơi:
+ TC Bán hàng:
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng mời khách mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng...
+ TC: Cô giáo.
- Trẻ nhập vai cô giáo biết thể hiện vai cô giáo dậy các bạn học bài và làm một số công việc của cô giáo. Cô giáo dạy các bạn học bài, các bạn học bài theo hướng dẫn của cô…
+ TC: Gia đình.
- Trẻ biết được trong gia đình có những thành viên nào, thể hiện vai của các thành viên trong gia đình như công việc của bố mẹ, anh chị em cách chăm sóc yêu thương của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học.
+ TC Bác sỹ: 1 trẻ vào vai Bác sỹ, mặc áo blu trắng, đội mũ, đeo tai nghe và có các dụng cụ khám tai, họng…Biết gopij tên bệnh nhân và hỏi han ân cần: Bác bị đau ở đâu? Có bị ho không? Có đau họng không? Nghe nhịp tim, kiểm tra răng miệng,…Còn 2 trẻ khác trong vai người bệnh, biết hợp tác cùng bạn và biết cảm ơn bác sỹ đã khám chữa bệnh.
3. Góc học tập
Tuần 1: Đọc sách xem tranh về 1 số hoạt động của nghề giáo viên, nghề y.
Tuần 2: Xem sách tranh báo về nghề dịch vụ
Tuần 3: Đọc truyện thơ về các chú Bộ đội, làm anbum về các chú bộ đội.

Tuần 4: xem tranh ảnh về bác nông dân và các sản phẩm, các món ăn từ nghề nông.
a. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ xem tranh, truyện và cùng nhau thảo luận, biết trang trí anbum bằng các hình ảnh về chú bộ đội
- Trẻ biết lật sách xem tranh, quan sát và nêu lên đặc điểm nổi bật của các hình ảnh và hoạt động.

b. Chuẩn bị: 
- Các loại tranh ảnh, truyện, về chủ đề, tranh ảnh các hoạt động của gia đình bé. Sách, báo, truyện…

c. Cách chơi: 
Trẻ giở sách nhẹ nhàng và cùng nhau xem tranh, lô tô, trò chuyện, thảo luận. Biết sử dụng kéo và cát dán các hình vào các tờ giấy, biết cách dậm ghim và trang trí lại thành cuốn anbum
Biết lấy sách để xem biết cách dở sách từ trái sang phải, nhận xét và gọi tên các hoạt động của các nghề.
Cô gần gũi hỏi trẻ về một số hình ảnh cho trẻ nêu ý kiến nhận xét.
Cuối cùng cô nhận xét tuyên dương trẻ và cho trẻ chuyển sang nhóm khác…
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ vẽ và tô màu

Tuần 2: Nghe nhạc và hát theo chủ để, trẻ vẽ, nặn một số đồ dùng nghề dịch vụ và nghề nông
Tuần 3:  Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu chú bộ đội và các quân tư trang của chú bộ đội.
Tuần 4: Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu, nặn các sản phẩm của nghề nông

a. Mục đích, yêu cầu

Trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện các bài hát. Trẻ biết cách tô màu, cắt, xé, dán, nặn.
- Phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ 

- Biết trân trọng và giữ gìn những sản phẩm mình làm ra .

b. Chuẩn bị: giấy A4, bút chì, bút màu, đất nặn và các đồ dùng trong góc nghệ thuật.
c. Cách chơi :
 - Bạn nặn biết làm mềm đất, chia đất sau đó dùng các kĩ năng xoay tròn lăn dọc và dùng các kỹ năng lăn dài, ấn dẹt… để tạo thành sản phẩm.
- Bạn hát thì chọn dụng cô âm nhạc và thể hiện bài hát vui tươi, đúng giai điệu.
5. Góc thiên nhiên
Tuần 1: Trẻ chăm sóc cây ở góc

Tuần 2: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 3: Trẻ gieo hạt đậu

Tuần 4: Trẻ gieo hạt rau cả

a. Mục đích -yêu cầu:
- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
- Trẻ biết làm đất cùng cô và gieo hạt đậu, hạt rau cải, tưới nước sau khi gieo xong và mang ra ngoài trời chỗ dâm mát.

- Trẻ rửa tay chân sạch sẽ, và thu dọn đồ dùng sau khi gieo xong hạt đậu.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
b. Chuẩn bị:

Các chậu có đất, xô nước, gáo múc nước, đậu đã được ngâm nhú mầm, khăn lau...

c. Cách chơi:

- Trẻ san đất cho đều trong chậu, sau đó tạo những hố đất nhỏ và cho hạt đậu vào. Trẻ dùng tay lấp một lớp đất mỏng lên chỗ đậu vừa được gieo sau đó tưới nước nhẹ nhàng và cho ra chỗ râm mát

Kết thúc buổi chơi

- Cô đến từng góc chơi hỏi trẻ hôm nay chơi gì?

- Trẻ đóng vai gì trong buổi chơi?

- Trẻ đã làm được gì trong buổi chơi ngày hôm nay?

=> Cô nhận xét khái quát, động viên buổi chơi của trẻ

- Cô cho trẻ cất đồ dùng về nơi quy định.
- Trẻ san đất cho đều trong chậu, sau đó tạo những hố đất nhỏ và cho hạt đậu vào. Trẻ dùng tay lấp một lớp đất mỏng lên chỗ đậu vừa được gieo sau đó tưới nước nhẹ nhàng và cho ra chỗ râm mát.

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây đại
TCVĐ:

 Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: Gieo hạt hoa hướng dương
TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tụ do: ĐCNT, cát, nước, bong bóng xà phòng.
	- HĐCCĐ Quan sát chăm sóc cây phải bỏng
- TCVĐ: Bánh xe quay

Chơi tự do: Cát và sỏi, bong bóng xà phòng, phấn.
	- HĐCCĐ
Quan sát một số sản phẩm của nghề nông.
- TCVĐ: Bật liên tục qua 5 vòng
- Chơi tự do: Gấp thuyền, ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm

	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt đậu.               - TCVĐ: Tạo dáng                                                - CTD: Giấy, phấn, lá cây,vòng, 
        


	-  HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
TCVĐ: Nu na nu nống
Chơi tự do. Với cát và nước, câu cá.
	- HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của rau cải
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do Cát, nước, ĐCNT, Phấn và lá cây
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do: Chơi với bóng, phấn,  đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ:
Quan sát cây hoa Ngọc Lan
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với phấn và vòng 
	- HĐCCĐ:
Thí nghiệm “Cải thảo đổi màu”
- TCVĐ:
Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Với phấn sỏi đá sạch, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày

TCVĐ: Thả đỉa ba ba

CTD: vòng, bóng, cát, đá trắng
	- HĐCCĐ:

QS: Cây xanh.

-TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Trò chuyện về công việc của bác bảo vệ

TCVĐ:
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: Quan sát: Sự nảy mầm của cây hoa hướng dương

TCVĐ:Gieo Hạt
- Chơi tự do: Với các loại hột hạt, câu cá,C ĐCNT…
	- HĐCCĐ: Quan sát khu vườn cổ tích của trường.
- TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do: Với cát, sỏi, Câu cá, ĐCNT…
	- HĐCCĐ: - Thí nghiệm “Nấm kim châm đổi màu”
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Quan sát Khu TT- trường mầm non Xích Thổ
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Phấn, bóng và đồ chơi ngoài trời


	- HĐCCĐ Làm thí nghiệm “Núi lửa mentos và coca”

- TCVĐ: Mèo đuổi chột
- Chơi tự chọn: Gấp thuyền giấy,ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm 
	- HĐCCĐ: Quan sát chợ quê

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Với phấn với lá cây, ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ:

Làm thí nghiệm: Cái gì tan trong nước.

-TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

ĐCNT, vòng, phấn, các góc trải nghiệm
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ, nhắc nhở trẻ ăn đầy đủ chất và ăn vừa phải, nhai kỹ, không ăn quá nhanh hay quá chậm, giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài.... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi ... có lợi cho sức khỏe
	

	Hoạt động

   chiêu
	Thứ 2
	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: One, two, three. How many (ducks)? 
2. Thực hiện sách Phương tiện và quy định giao thông trang 10,11)
	1. . Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: Four, five. How many (ducks)? 

One (duck).

 2. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: 

Teacher, school. students

2. Chơi theo góc.

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ

	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài: Doctor, nurse.
2. Thực hiện Sách tạo hình tr.11) 

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 3
	1. Xem video giao thông số 7: Dòng sông xe cộ
2. Chơi các trò chơi dân gian.
3. Nêu gương cuối ngày - Vệ sinh trả trẻ
	1. Thực hiện sách làm quen với con số Tr 22
2. Chơi theo góc

3. Nêu gương cuối ngày - Vệ sinh trả trẻ
	1. Thực hiện sách xâm hại và bạo hành Tr 12,13, 14.

2. Chơi các trò chơi dân gian.
	1.  Trò chuyện với trẻ về 5 điều Bác Hồ dạy thiều niên nhi đồng 3. 2. Nêu gương cuối tuần - Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 4
	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài. (ôn lại): one, two
2. Hướng dẫn chơi trò chơi: “Đường đến kho báu”..

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ.
	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài.. (ôn lại): Four, five. 
2. Thực hiện sách bé nhận biết và LQCC Tr 20,21.
3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	1. Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài.. (ôn lại): Teacher, school. students

2. Thực hiện sách tạo hình Tr.13.
3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	Học tiếng anh có yếu tố nước ngoài.. (ôn lại): Doctor, nurse.

2. Chơi trò chơi tiết tấu âm nhạc
3. Nêu gương cuối ngày - Vệ sinh trả trẻ


	

	
	Thứ 5
	1. Thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Trang 13, 14
2. Chơi tự do.

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ.

	1. Đọc thơ cho trẻ nghe: Trích đoạn thơ : Sáng tháng năm của Tố Hữu.

2. Chơi theo góc.

3. Nêu gương cuối ngày - Vệ sinh trả trẻ

	1. Thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Trang 15.
2. Chơi trò chơi dân gian.

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	1. Ôn lại các chữ cái và chữ số đã học

2. Chơi theo góc

3. Nêu gương cuối ngày -  Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần




                                   KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
